
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 151445729 01BS/K17CD Nguyễn Thị Hồng Ny 20/05/1991 K17DCD 1.65 2.00 3.65 2.43  TB Quảng Nam

2 171195425 02BS/K17CD Nguyễn Thùy Dƣơng 30/09/1993 K17ACD 3.00 1.65 1.65 2.10  TB Quảng Ngãi

3 171136394 03BS/K17CD Nguyễn Thị Dƣơng 06/03/1993 K17CMU_TCD 2.33 3.33 2.33 2.66  K Gia Lai

4 171325915 04BS/K17CD Nguyễn Thị Châu Hân 16/05/1993 K17KCD1 2.00 2.33 2.33 2.22  TB Đà Nẵng

5 171325998 05BS/K17CD Nguyễn Văn Lƣơng 25/06/1992 K17KCD4 3.00 2.00 2.00 2.33  TB Quảng Bình

6 171685257 06BS/K17CD Trần Việt Hằng 16/03/1993 K17NCD1 3.00 2.65 2.33 2.66  K Đà Nẵng

7 171575754 07BS/K17CD Huỳnh Vĩnh Vũ 09/06/1993 K17QCD6 2.33 1.65 3.65 2.54  K Gia Lai
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